
STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP III IV V TỔNG CỘNG GHI CHÚ
1 14D15802010118 Trần Cao Trang Đài XD14D06 17 3 0 20
2 14D15802010119 Lê Quang Đại XD14D06 8 3 0 11
3 14D15802010120 Lê Minh Đạt XD14D06
4 14D15802010187 Võ Tấn Châu XD14D06 9 3 2 14
5 14D15802010194 Nguyễn Thành Chung XD14D06 8 3 0 11
6 14D15802010197 Nguyễn Văn Dương XD14D06 8 3 0 11
7 14D15802010208 Ngô Khương Duy XD14D06 15 3 8 26
8 14D15802010210 Trần Khánh Duy XD14D06 8 3 0 11
9 14D15802010234 Lữ Thị Hồng Hạnh XD14D06 17 3 6 26

10 14D15802010238 Phạm Trung Hậu XD14D06 8 3 0 11
11 14D15802010246 Nguyễn Trung Hậu XD14D06 7 3 0 10
12 14D15802010263 Phạm Thế Hoàng XD14D06 8 3 0 11
13 14D15802010270 Đặng Diệp Huy XD14D06 8 3 0 11
14 14D15802010276 Võ Duy Khánh XD14D06 0
15 14D15802010322 Nguyễn Trung Lập XD14D06 11 3 0 14
16 14D15802010331 Đặng Hoàng Linh XD14D06 8 3 0 11
17 14D15802010348 Nguyễn Duy Luân XD14D06 0
18 14D15802010360 Phạm Quốc Nam XD14D06 10 3 0 13
19 14D15802010370 Lê Thị Kim Ngọc XD14D06 19 3 8 30
20 14D15802010377 Lê Văn Nghĩa XD14D06 8 3 0 11
21 14D15802010382 Nguyễn Bé Ngoan XD14D06 15 3 10 28
22 14D15802010385 Nguyễn Thị Bé Thảo Nguyên XD14D06 17 3 8 28
23 14D15802010394 Nguyễn Thị Yến Như XD14D06 10 3 0 13
24 14D15802010402 Bông Hoàng Nhân XD14D06 8 3 0 11
25 14D15802010427 Nguyễn Trần Hoài Phương XD14D06 8 3 0 11
26 14D15802010431 Võ Minh Phước XD14D06 8 3 0 11
27 14D15802010437 Nguyễn Hồng Phúc XD14D06 8 3 0 11
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28 14D15802010440 Nguyễn Minh Phúc XD14D06 17 3 0 20
29 14D15802010447 Lê Thanh Phong XD14D06 14 3 8 25
30 14D15802010458 Trần Linh Qui XD14D06 8 3 0 11
31 14D15802010459 Nguyễn Văn Quí XD14D06 0
32 14D15802010485 Phạm Minh Tân XD14D06 15 3 0 18
33 14D15802010507 Viên Thị Ngọc Thơ XD14D06 8 3 8 19
34 14D15802010519 Phù Nguyễn Viết Thanh XD14D06 14 3 0 17
35 14D15802010527 Thạch Minh Thiện XD14D06 15 3 0 18
36 14D15802010537 Trần Hồ An Thịnh XD14D06 0
37 14D15802010544 Nguyễn Thị Lam Thuyên XD14D06 17 3 5 25
38 14D15802010545 Nguyễn Thị Kiều Tiên XD14D06 17 3 5 25
39 14D15802010550 Võ Minh Tiến XD14D06 10 3 0 13
40 14D15802010553 Phạm Ngọc Tiến XD14D06 14 5 0 19
41 14D15802010559 Châu Quang Phú Toàn XD14D06
42 14D15802010575 Lâm Minh Trường XD14D06 9 3 0 12
43 14D15802010583 Hà Thanh Trung XD14D06 9 3 0 12
44 14D15802010596 Huỳnh Thanh Tuấn XD14D06 8 3 0 11
45 14D15802010597 Trần Thanh Tuấn XD14D06 8 3 0 11
46 14D15802010608 Mai Thành Tín XD14D06
47 14D15802010609 Nguyễn Uy Tín XD14D06 9 5 0 14
48 14D15802010612 Đặng Minh Tính XD14D06 13 3 0 16
49 14D15802010615 Phạm Hữu Văn XD14D06 19 3 8 30
50 14D15802010620 Bùi Phú Vinh XD14D06 13 3 6 22
51 14D15802010621 Huỳnh Xuân Vinh XD14D06 14 3 0 17


